
                                                                                                             

 
UBND XÃ NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2025-2026 
MÔN: Giáo dục công dân 7 

Thời gian: 45 phút  
 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 7 

 

TT Chủ đề Nội dung 
Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng số câu Tổng 
điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Chủ đề 1 
 
 
Chủ đề 2 
 

Phòng, chống bạo 
lực học đường 

2 câu 
1đ 
 

1 câu 
1 đ 

2 câu 
1đ 

  0,5 câu 
1đ 

 0,5 câu 
1đ 

4 câu 2 câu 5đ 

 
Quản lí tiền 

4 câu 
2đ 

 2 câu 
1đ 

0,5 câu 
1đ 

 0,5 câu 
1đ 

  6 câu 1 câu 5đ 

Tổng 3đ 1đ 2đ 1đ  2đ   1đ 10 câu 3 câu  10 điểm 
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 7 

TT Chủ 
đề/ 
chương 

Nội dụng 
đơn vị 
kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
 

TNKQ 
Nhiều lựa chọn 

Tự luận 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 Chủ đề 
1 

 

Phòng, 
chống 

bạo lực 
học 

đường 

Biết: 
- Nêu được các biểu hiện; nguyên 
nhân; tác hại của BLHĐ. 

2 câu    1 câu    

Hiểu:  
- Hiểu được một số quy định cơ 
bản của pháp luật về phòng, 
chống BLHĐ 
- Hiểu được cách ứng phó trước, 
trong và sau khi bị BLHĐ 

 2 câu       

Vận dụng: 
- Nhận xét, đánh giá và phê phán các 
hành vi bạo lực học đường; Biết  
tự bảo vệ, không bị lôi kéo tham  
gia hoặc cổ vũ bạo lực học đường. 
 

      0,5 câu  

   Vận dụng cao 
- Lựa chọn và trình bày cách xử 
lí phù hợp trong tình huống cụ 
thể bằng lời nói và hành động, 
thể hiện tinh thần phòng, chống 
bạo lực học đường và trách 
nhiệm với cộng đồng. 

       0,5 câu 



                                                                                                             

 
2 Chủ 

đề 2 
Quản lí 

tiền 
Biết:  

- Nêu được 1 số nguyên tắc quản lí 
tiền có hiệu quả 

 

4 câu        

Hiểu: 

- Giải thích được ý nghĩa của việc 
quản lí tiền có hiệu quả trong cuộc 
sống. 

- Trình bày được các cách tạo 
nguồn thu nhập phù hợp với lứa 
tuổi học sinh. 

 2 câu    0,5 câu    

Vận dụng:  
- Vận dụng các nguyên tắc quản lí 
tiền hiệu quả để đề xuất việc học 
sinh cần làm nhằm tránh lãng phí 
thức ăn, điện, nước trong đời sống 
hằng ngày. 

       
0,5 câu 

 

Tổng số câu 6 4 0 0 1 0,5 1 0,5 câu 
Tổng số điểm 3,0đ 2,0đ   1,0đ 1,0đ 2,0đ 1đ 

Tỷ lệ 50% 50% 
 
 

 
 



                                                                                                             

ĐỀ CHÍNH THỨC 

  

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 
 

  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 7 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    
                                                   

MÃ ĐỀ A                                                                     
 

 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi 
và ghi đáp án vào giấy bài làm. 
Câu 1. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường? 
A. Góp ý nhẹ nhàng khi bạn làm sai. 
B. Trêu chọc và đánh bạn trong trường học. 
C. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 
D. Cùng bạn học nhóm sau giờ học. 
Câu 2. Một trong những tác hại của bạo lực học đường là gì? 
A. Giúp các bạn hiểu nhau hơn. 
B. Làm cho trường học vui vẻ hơn. 
C. Gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho học sinh. 
D. Không ảnh hưởng gì đến việc học tập. 
Câu 3. Theo quy định của pháp luật và nội quy nhà trường, học sinh có hành vi đánh 
nhau, xúc phạm bạn sẽ phải chịu hình thức xử lí nào? 
A. Được khen vì dám thể hiện bản thân. 
B. Không bị nhắc nhở vì đó là chuyện cá nhân của học sinh. 
C. Chỉ cần xin lỗi là xong, không cần chịu trách nhiệm. 
D. Bị nhắc nhở, kỉ luật và có thể chịu trách nhiệm theo quy định. 
Câu 4. Sau khi bị bạo lực học đường, em nên làm gì? 
A. Giữ kín chuyện vì xấu hổ. 
B. Nghỉ học để tránh gặp lại người gây bạo lực. 
C. Chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ và bảo vệ. 
D. Tìm cách trả thù để giải quyết mâu thuẫn. 
Câu 5. Hành vi nào sau đây không đúng với nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? 
A. Mua sắm tùy hứng, thích gì mua nấy. 
B. Chi tiêu hợp lí theo kế hoạch. 
C. Chỉ vay tiền khi thực sự cần và phải trả đúng hẹn. 
D. Biết đặt mục tiêu tiết kiệm tiền. 
Câu 6. Khi mua đồ, em nên ưu tiên điều gì để quản lí tiền hiệu quả? 
A. Mua hàng đắt tiền nhất. 
B. Mua hàng theo quảng cáo hấp dẫn. 
C. Mua những đồ thật sự cần thiết. 
D. Mua nhiều cho vui. 
Câu 7. Vì sao học sinh nên lựa chọn cách tạo thu nhập phù hợp với lứa tuổi? 
A. Vì để có nhiều tiền hơn bạn bè. 
B. Vì phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến học tập và đúng quy định pháp luật. 
C. Vì phụ huynh yêu cầu. 
D. Vì không còn cách nào khác. 
Câu 8. Một trong những nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả là gì? 
A. Chi tiêu theo cảm xúc. 



                                                                                                             

B. Lập kế hoạch chi tiêu trước khi sử dụng tiền. 
C. Mua bất cứ thứ gì mình thích. 
D. Vay tiền để tiêu xài. 
Câu 9. Đối với học sinh lớp 7, việc học cách kiếm tiền phù hợp và đúng đắn được thể 
hiện qua hành động nào dưới đây? 
A. Mở cửa hàng lớn, đầu tư sang trọng. 
B. Tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật để có nhiều tiền. 
C. Mua vé số hằng ngày để mong trúng thưởng. 
D. Tự làm đồ thủ công hoặc sản phẩm nhỏ phù hợp với lứa tuổi để bán. 
Câu 10. Vì sao học sinh cần biết quản lí tiền hiệu quả? 
A. Để tiêu tiền thoải mái hơn, mua nhiều đồ mình thích hơn. 
B. Để khoe với bạn bè mình có nhiều tiền. 
C. Để tránh lãng phí và sử dụng tiền hợp lí cho những việc cần thiết. 
D. Để không phải nghe lời cha mẹ. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Biểu hiện của bạo lực học đường là gì? 
Câu 2. (2 điểm) Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người trong cuộc 
sống? Là học sinh, em cần làm gì để tránh lãng phí thức ăn, điện và nước trong sinh hoạt 
hằng ngày ở gia đình và nhà trường? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Trong giờ ra chơi, Nam và một số bạn lớp 7A thường xuyên 
trêu chọc, đặt cho Minh những biệt danh thiếu tôn trọng vì Minh học chậm và khá rụt rè. 
Không chỉ dừng lại ở lời nói, có lần Nam còn xô đẩy và đe dọa Minh rằng nếu bạn báo với 
thầy cô thì sẽ bị “xử lí”. Những hành động đó khiến Minh buồn bã, lo sợ và dần không 
muốn đến trường. 

Câu hỏi: 
a) Em có đồng tình với những lời nói và hành vi của bạn Nam không? Vì sao? 

b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để giúp Minh và góp phần ngăn chặn tình trạng bạo 
lực học đường trong lớp? 
 
 
                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 
   
                                   Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

              - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 
 

  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 7 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    
                                                   

MÃ ĐỀ B                                                                     
 

 
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi 
câu hỏi và ghi đáp án vào giấy bài làm. 
Câu 1. Hành vi nào sau đây không đúng với nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? 
A. Chi tiêu hợp lí theo kế hoạch. 
B. Chỉ vay tiền khi thực sự cần và phải trả đúng hẹn. 
C. Mua sắm tùy hứng, thích gì mua nấy. 
D. Biết đặt mục tiêu tiết kiệm tiền. 
Câu 2. Vì sao học sinh cần biết quản lí tiền hiệu quả? 
A. Để tiêu tiền thoải mái hơn, mua nhiều đồ mình thích hơn. 
B. Để khoe với bạn bè mình có nhiều tiền. 
C. Để tránh lãng phí và sử dụng tiền hợp lí cho những việc cần thiết. 
D. Để không phải nghe lời cha mẹ. 
Câu 3. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường? 
A. Góp ý nhẹ nhàng khi bạn làm sai. 
B. Trêu chọc và đánh bạn trong trường học. 
C. Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. 
D. Cùng bạn học nhóm sau giờ học. 
Câu 4. Một trong những tác hại của bạo lực học đường là gì? 
A. Giúp các bạn hiểu nhau hơn. 
B. Làm cho trường học vui vẻ hơn. 
C. Gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho học sinh. 
D. Không ảnh hưởng gì đến việc học tập. 
Câu 5. Theo quy định của pháp luật và nội quy nhà trường, học sinh có hành vi đánh 
nhau, xúc phạm bạn sẽ phải chịu hình thức xử lí nào? 
A. Được khen vì dám thể hiện bản thân. 
B. Không bị nhắc nhở vì đó là chuyện cá nhân của học sinh. 
C. Chỉ cần xin lỗi là xong, không cần chịu trách nhiệm. 
D. Bị nhắc nhở, kỉ luật và có thể chịu trách nhiệm theo quy định. 
Câu 6. Sau khi bị bạo lực học đường, em nên làm gì? 
A. Giữ kín chuyện vì xấu hổ. 
B. Nghỉ học để tránh gặp lại người gây bạo lực. 
C. Chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ và bảo vệ. 
D. Tìm cách trả thù để giải quyết mâu thuẫn. 
Câu 7. Một trong những nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả là gì? 
A. Chi tiêu theo cảm xúc. 
B. Lập kế hoạch chi tiêu trước khi sử dụng tiền. 
C. Mua bất cứ thứ gì mình thích. 
D. Vay tiền để tiêu xài. 
Câu 8. Khi mua đồ, em nên ưu tiên điều gì để quản lí tiền hiệu quả? 
A. Mua hàng đắt tiền nhất. 



                                                                                                             

B. Mua hàng theo quảng cáo hấp dẫn. 
C. Mua những đồ thật sự cần thiết. 
D. Mua nhiều cho vui. 
Câu 9. Vì sao học sinh nên lựa chọn cách tạo thu nhập phù hợp với lứa tuổi? 
A. Vì để có nhiều tiền hơn bạn bè. 
B. Vì phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến học tập và đúng quy định pháp luật. 
C. Vì phụ huynh yêu cầu. 
D. Vì không còn cách nào khác. 
Câu 10. Đối với học sinh lớp 7, việc học cách kiếm tiền phù hợp và đúng đắn được thể 
hiện qua hành động nào dưới đây? 
A. Tự làm đồ thủ công hoặc sản phẩm nhỏ phù hợp với lứa tuổi để bán. 
B. Tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật để có nhiều tiền. 
C. Mua vé số hằng ngày để mong trúng thưởng. 
D. Mở cửa hàng lớn, đầu tư sang trọng. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Nguyên nhân của bạo lực học đường là gì? 
Câu 2. (2 điểm) Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người trong cuộc 
sống? Là học sinh, em cần làm gì để tránh lãng phí thức ăn, điện và nước trong sinh hoạt 
hằng ngày ở gia đình và nhà trường? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: M là học sinh lớp 7D, học giỏi, hòa đồng và được nhiều thầy 
cô khen ngợi. Vì ghen tị với thành tích và sự nổi bật của M, T là một bạn nữ cùng lớp 
thường xuyên nói xấu M với các bạn khác. Không những vậy, T còn đăng những lời bình 
luận không đúng sự thật về M trên mạng xã hội và rủ một số bạn trêu chọc, chế giễu mỗi 
khi M đến trường. Những việc làm đó khiến M buồn bã, tự ti và ngại giao tiếp với mọi 
người. 
Câu hỏi: 

a) Em có đồng tình với những lời nói và hành vi của bạn T không? Vì sao? 

b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để giúp M và góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực 
học đường trong lớp? 

 
 
                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 
   
                                   Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

               - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                                                                                             

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

          

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 7 

 
               

MÃ ĐỀ: A 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm.  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án B C D C A C B B D C 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 
(1.0 điểm) 

1. Biểu hiện của bạo lực học đường là gì? 
- Bạo lực học đường có nhiều biểu hiện như: đánh đập, ngược đãi, 
chê bai, lăng mạ, chửi bới, đe đọa, khủng bố, cô lập, lan truyền 
những thông tin sai sự thật về người học,…xảy ra trong cơ sở giáo 
dục. 

(HSKT chỉ cần trả lời được 2-3 biểu hiện là được 1đ) 

1.0đ 
 
 

 
 

Câu 2 
( 2,0 điểm) 

2. * Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi 
người trong cuộc sống? 
- Giúp rèn luyện thói quen chi tiêu, sử dụng tiền hợp lí, chi tiêu 
đúng vào những nhu cầu cần thiết, tránh lãng phí. 

- Tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy tiền cho những mục tiêu trong 
tương lai như học tập, mua sắm cần thiết hoặc khi gặp khó khăn. 

- Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình 
=>Từ đó tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ và không 
ngừng phát triển. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

*Là học sinh, em cần làm gì để tránh lãng phí thức ăn, điện 
và nước trong sinh hoạt hằng ngày ở gia đình và nhà trường? 
Là học sinh, em cần thực hiện những việc sau để tránh lãng phí 
thức ăn, điện và nước trong sinh hoạt hằng ngày ở gia đình và nhà 
trường: 
+ Đối với thức ăn: Lấy lượng thức ăn vừa đủ khi ăn, ăn hết phần 
của mình, không bỏ thừa; biết trân trọng công sức của người nấu 
và giá trị của thực phẩm. 
+ Đối với điện: Tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử 
dụng; tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên khi có thể. 
+ Đối với nước: Khóa vòi nước sau khi sử dụng, dùng nước vừa 
đủ; không nghịch nước hoặc xả nước lãng phí. 

 
1,0đ 
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Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Có ý thức nhắc nhở và cùng mọi người thực hiện quản lí tiền 
hợp lí, rèn luyện thói quen tiết kiệm; qua đó góp phần bảo vệ tài 
nguyên và xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 3–4 việc cụ thể: 1 điểm. 
+Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

(HSKT chỉ cần trả lời được ý nghĩa của quản lí tiền là được 
2đ) 

Câu 3 
(2,0 điểm) 

3. Xử lí tình huống: Yêu cầu học sinh nêu được: 

a) Em không đồng tình với những lời nói và hành vi của bạn 
Nam. 
+Vì việc trêu chọc, đặt biệt danh thiếu tôn trọng, xô đẩy và đe dọa 
bạn là hành vi bạo lực học đường.  

+Những hành vi đó làm Minh tổn thương về tinh thần, lo sợ và 
ảnh hưởng đến việc học tập, thậm chí khiến bạn không muốn đến 
trường.  

+Ngoài ra, hành vi này còn vi phạm nội quy nhà trường và cần 
được phê phán. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ: 

+ Động viên, an ủi Minh để bạn cảm thấy được quan tâm và bớt 
lo lắng. 

+ Khuyên bạn Nam và các bạn khác dừng ngay hành vi trêu chọc, 
bắt nạt bạn. 

+ Báo với thầy cô giáo, tổng phụ trách hoặc người lớn khi sự việc 
nghiêm trọng để kịp thời ngăn chặn. 

+ Cùng các bạn trong lớp xây dựng môi trường học tập thân thiện, 
đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau trong học tập. 

=>Qua đó góp phần phòng tránh và ngăn chặn bạo lực học đường 
trong lớp học. 

 
 
 

1,0đ 
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Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 3–4 ý cụ thể: 1 điểm. 
+Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

(HSKT chỉ cần trả lời được câu a là được 2đ) 

* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm 
trên kết quả HS đưa ra. 

 
 
 
 
 
 

-HẾT- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                             

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

          

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 7 

 
               

MÃ ĐỀ: B 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm.  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án C C B C D C B C B A 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 
(1.0 điểm) 

1. Nguyên nhân của bạo lực học đường là gì? 
- Nguyên nhân của bạo lực học đường là do đặc điểm tâm, sinh 
lí của lứa tuổi học sinh; do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; 
do ảnh hưởng từ môi trường gia đình, môi trường xã hội không 
lành mạnh; do thiếu sự quan tâm từ cơ sở giáo dục;… 
(HSKT chỉ cần trả lời được 2-3 nguyên nhân là được 1đ) 

1.0đ 

Câu 2 
( 2,0 điểm) 

2. * Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi 
người trong cuộc sống? 
- Giúp rèn luyện thói quen chi tiêu, sử dụng tiền hợp lí, chi tiêu 
đúng vào những nhu cầu cần thiết, tránh lãng phí. 

- Tạo thói quen tiết kiệm, tích lũy tiền cho những mục tiêu trong 
tương lai như học tập, mua sắm cần thiết hoặc khi gặp khó khăn. 

- Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình 
=>Từ đó tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ và không 
ngừng phát triển. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

*Là học sinh, em cần làm gì để tránh lãng phí thức ăn, điện 
và nước trong sinh hoạt hằng ngày ở gia đình và nhà trường? 
Là học sinh, em cần thực hiện những việc sau để tránh lãng phí 
thức ăn, điện và nước trong sinh hoạt hằng ngày ở gia đình và 
nhà trường: 
+ Đối với thức ăn: Lấy lượng thức ăn vừa đủ khi ăn, ăn hết phần 
của mình, không bỏ thừa; biết trân trọng công sức của người nấu 
và giá trị của thực phẩm. 
+ Đối với điện: Tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử 
dụng; tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên khi có thể. 
+ Đối với nước: Khóa vòi nước sau khi sử dụng, dùng nước vừa 
đủ; không nghịch nước hoặc xả nước lãng phí. 

 
1,0đ 
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Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Có ý thức nhắc nhở và cùng mọi người thực hiện quản lí tiền 
hợp lí, rèn luyện thói quen tiết kiệm; qua đó góp phần bảo vệ tài 
nguyên và xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 3–4 việc cụ thể: 1 điểm. 
+Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 
(HSKT chỉ cần trả lời được ý nghĩa của quản lí tiền là được 
2đ) 

Câu 3 
(2,0 điểm) 

3. Xử lí tình huống: Yêu cầu học sinh nêu được: 

a) Em không đồng tình với những lời nói và hành vi của bạn T. 
+ Vì việc nói xấu, đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và 
trêu chọc, chế giễu bạn là hành vi bạo lực học đường.  

+ Những hành động đó làm M tổn thương về tinh thần, buồn bã, 
tự ti và ảnh hưởng đến việc học tập cũng như các mối quan hệ với 
bạn bè.  

+ Đồng thời, hành vi này còn vi phạm nội quy nhà trường và cần 
được phê phán. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ: 

+ Động viên, an ủi và quan tâm đến M để bạn cảm thấy được chia 
sẻ và bớt buồn. 

+ Khuyên bạn T dừng ngay việc nói xấu, trêu chọc và đăng thông 
tin sai sự thật về bạn. 

+ Báo với thầy cô giáo hoặc người có trách nhiệm khi sự việc diễn 
ra nghiêm trọng để kịp thời ngăn chặn. 

+ Cùng các bạn trong lớp xây dựng môi trường học tập thân thiện, 
đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc 
sống. 

=>Qua đó góp phần phòng tránh và ngăn chặn bạo lực học đường, 
xây dựng lớp học an toàn và tích cực. 

Thang điểm gợi ý: 
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Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

(HSKT chỉ cần trả lời được câu a là được 2đ) 

* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm 
trên kết quả HS đưa ra. 

 
 
 
 
 

-HẾT- 
 
 
 

 
 
 
 

 


